
Điện thoại 

nhận tin
Email Ngày Tháng Năm

1 Dương Ngọc Mỹ An x 22 08 2015 Tạm trú có sổ 44 10/07/2021 0975972656 caohoanghai070783@gmail.com 26 07 2021

2 Lưu Tường An x 23 06 2015 Tạm trú có sổ 94 10/07/2021 0984089765 Vithqnhhuyen10121986@gmail.com 20 07 2021

3 Nguyễn Đắc Bửu An 20 01 2015 Thường trú 104 10/07/2021 0934523041 quyenln@vng.com.vn 21 07 2021

4 Nguyễn Phúc An 11 09 2015 Thường trú 152 10/07/2021 0909931450 luuphuong.pkd@thienminhgroup.com 26 07 2021

5 Trần Gia An 28 01 2015 Thường trú 208 10/07/2021 0938777231 nguyendacbang118@gmail.com 22 07 2021

6 Trần Ngọc Bảo An x 16 09 2015 Tạm trú có sổ 212 10/07/2021 0918682536 liendang757@gmail.com 28 07 2021

7 Trần Ngọc Bảo An x 10 01 2015 Tạm trú có sổ 213 10/07/2021 0964652329 Phuongdt1@gmail.com 07 08 2021

8 Võ Trần Khánh An 06 04 2015 Tạm trú có sổ 246 10/07/2021 0986630065 xuanthupr@gmail.com 27 07 2021

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1 NỘP HỒ SƠ HỢP LỆ NĂM HỌC 2021-2022 

(Tiếp nhận từ ngày 20/7/2021 đến ngày 23/08/2021)

Ghi chú

Số 

thứ 

tự
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sơ
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hành

Thông tin liên lạc với phụ huynh

Tình 

trạng hồ 

sơ nộp 

trực tuyến

Diện cư trú

Số 
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báo 

nhập 

học

Họ đệm Tên Nữ
Ngày/Tháng

/Năm sinh



Điện thoại 
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9 Nguyễn Ngụy Hồng Ân x 26 08 2015 Thường trú 282 10/07/2021 0937555417 tongapham2329@gmail.com 22 07 2021

10 Trương Lê Khánh Hà x 03 07 2015 Thường trú 403 10/07/2021 0902313235 phuongthaotran134@gmail.com 22 07 2021

Sai ngày 

sinh

11 Huỳnh Tuấn Anh 15 05 2015 Tạm trú có sổ 415 10/07/2021 0789780425 thuydung8818@gmail.com 20 08 2021 Sai địa chỉ

12 Lê Hoàng Ngọc Anh x 17 09 2015 Tạm trú có sổ 434 10/07/2021 0932180667 trangvy205@gmail.com.vn 22 07 2021

13 Lê Ngọc Anh x 13 03 2015 Tạm trú có sổ 441 10/07/2021 0392792659 nhanmacgiavu@gmail.com 05 08 2021

14 Lê Nguyễn Hà Anh x 30 01 2015 Thường trú 449 10/07/2021 0934427075 mailtt.alphacosmetics@gmail.com 26 07 2021

15 Nguyễn Hồ Mỹ Anh x 15 01 2015 Thường trú 527 10/07/2021 0907375077 mn_trucxanh@yahoo.com.vn 22 07 2021

16 Nguyễn Minh Diệp Anh x 03 01 2015 Tạm trú có sổ 581 10/07/2021 0976216377 phamthithom71236@gmail.com 24 07 2021



Điện thoại 
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17 Nguyễn Ngọc Minh Anh x 25 03 2015 Thường trú 600 10/07/2021 0983377600 nguyenbong036@gmail.com 28 07 2021

18 Nguyễn Ngọc Trâm Anh x 09 10 2015 Tạm trú có sổ 624 10/07/2021 0977503129 nuhtm@hufi.edu.vn 23 07 2021

19 Nguyễn Ngọc Trâm Anh x 09 08 2015 Tạm trú có sổ 626 10/07/2021 0974227140 honganh@qtsc.com.vn 26 07 2021

20 Phạm Nguyễn Hoàng Anh x 24 12 2015 Tạm trú có sổ 739 10/07/2021 0964377621 Trinh_n83@icloud.com 21 07 2021

21 Trần Minh Tiến 17 12 2015 Thường trú 770 10/07/2021 0909997808 xuantruong678910@gmail.com 28 07 2021

22 Thái Mai Anh x 26 08 2015 Tạm trú có sổ 774 10/07/2021 0916262585 phanthanhmai0102@icloud.com 27 07 2021

23 Trần Hà Anh x 21 04 2015 Tạm trú có sổ 793 10/07/2021 0906309807 vu.pq@hotmail.com 20 07 2021

24 Trần Ngọc Bảo Anh x 21 12 2015 Thường trú 813 10/07/2021 0909099108 bichhuong020880@gmail.com 22 07 2021

mailto:xuantruong678910@gmail.com
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sơ nộp 
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25 Trần Dương Kim Ánh x 23 04 2015 Tạm trú có sổ 913 10/07/2021 0933293029 thaianxd87@gmail.com 20 07 2021

26 Hồ Nguyễn Thiên Bảo 20 02 2015 Thường trú 973 10/07/2021 0916471349 tranhoan82.vn@gmail.com 25 07 2021

Chuyển 

trường

27 Hoàng Gia Bảo 10 09 2015 Tạm trú có sổ 975 10/07/2021 0367355692 dangcaophong@yahoo.com 23 07 2021

28 Lê Gia Bảo 28 06 2015 Tạm trú có sổ 998 10/07/2021 0906965443 khanh03112013@gmail.com 25 07 2021

29 Nguyễn Gia Bảo 31 10 2015 Thường trú 1034 10/07/2021 0929601906 baohang2304@gmail.com 25 07 2021

Thiếu bìa 

hộ khẩu

30 Phạm Quốc Bảo 28 10 2015 Thường trú 1081 10/07/2021 0906775845 thuygiang151227@gmail.com 20 07 2021

31 Trần Gia Bảo 29 04 2015 Tạm trú có sổ 1104 10/07/2021 0988585869 Letuan201082@gmail.com 25 07 2021

32 Nguyễn Cao Kỳ Anh x 13 05 2015 Thường trú 1167 10/07/2021 0975766658 vietnguyen310805@gmail.com 22 07 2021



Điện thoại 
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Email Ngày Tháng Năm
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33 Hồ Tuệ Cát x 06 06 2015 Tạm trú có sổ 1191 10/07/2021 0989990325 quocviet.6681@gmail.com 26 07 2021

34 Đoàn Thái Minh Châu x 28 06 2015 Thường trú 1209 10/07/2021 0965724845 trunghieu231285@gmail.com 25 07 2021

35 Nguyễn Gia Thịnh 27 02 2015 Thường trú 1263 10/07/2021 0938784381 phuongkhenh@gmail.com 22 07 2021

36 Đỗ Thành Công 05 05 2015 Tạm trú có sổ 1367 10/07/2021 0365134269 hiepck2002@gmail.com 27 07 2021

37 Nguyễn Duy Công 22 01 2015 Tạm trú có sổ 1370 10/07/2021 0329478233 minh_tu78@yahoo.com 22 07 2021

38 Vũ Thành Công 06 07 2015 Tạm trú có sổ 1372 10/07/2021 0354833970 huynhtrang3027@gmail.com 17 08 2021

39 Phạm Hoàng Đan 19 08 2015 Thường trú 1406 10/07/2021 0356133189 Vukieutrinh112002@gmail.com 10 08 2021

40 Trần Lê Linh Đan x 04 08 2015 Tạm trú có sổ 1411 10/07/2021 0977508559 xuantruong678910@gmail.com 05 08 2021



Điện thoại 

nhận tin
Email Ngày Tháng Năm

Ghi chú

Số 

thứ 
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Diện cư trú

Số 
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41 Nguyễn Hải Đăng 18 12 2015 Thường trú 1432 10/07/2021 0908058017 25 07 2021

42 Trương Thế Danh 21 02 2015 Thường trú 1468 10/07/2021 0985229264 phcnguyen.phamhoang@gmail.com 22 07 2021

43 Đinh Nguyễn Thành Đạt 18 01 2015 Tạm trú có sổ 1477 10/07/2021 0912664968 le_linh_85@yahoo.com 23 08 2021

44 Võ Thế Bảo 17 09 2015 Tạm trú có sổ 1485 10/07/2021 0985426997 tvluongthevinh@gmail.com 25 07 2021

45 Lê Minh Đạt 06 07 2015 Thường trú 1493 10/07/2021 0376756679 cunconbt82@gmail.com 25 07 2021

46 Nguyễn Đức Hoàng Đạt 31 03 2015 Thường trú 1503 10/07/2021 0398593384 VONGOCNGHE@YAHOO.COM.VN 26 07 2021

47 Trần Hân Di x 01 07 2015 Thường trú 1554 10/07/2021 0907550739 Thuykimminh1090@gmail.com 20 08 2021

48 Nguyễn Hoàng Dĩnh 18 02 2015 Tạm trú có sổ 1595 10/07/2021 0938479582 hail07030@gmail.com 02 08 2021



Điện thoại 
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Số 

Giấy 
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49 Dương Phạm Minh Đức 14 04 2015 Thường trú 1622 10/07/2021 0909291340 quyenboss76@gmail.com 22 07 2021

50 Hà Nguyễn Minh Đức 17 02 2015 Thường trú 1623 10/07/2021 0935306314 phamhiep19832020@gmail.com 25 07 2021

51 Phan Anh Đức 16 03 2015 Tạm trú có sổ 1650 10/07/2021 0937181220 hathanhbinh88@gmail.com 07 08 2021

52 Trương Nguyễn Minh Đức 26 12 2015 Thường trú 1655 10/07/2021 0901606036 duhochienquang@gmail.com 22 07 2021

53 Vũ Đình Anh Đức 31 08 2015 Tạm trú có sổ 1661 10/07/2021 0985164684 canh.truongminh@gmail.com 08 2021

54 Nguyễn Hoàng Thuỳ Dung x 18 01 2015 Tạm trú có sổ 1668 10/07/2021 0971696118 tsvexpress.csdhlvietnam@gmail.com 25 07 2021

55 Nguyễn Minh Dũng 09 12 2015 Tạm trú có sổ 1704 10/07/2021 0919362845 thuantin77@yahoo.com 26 07 2021

56 Đinh Thị Thùy Dương x 22 06 2015 Thường trú 1737 10/07/2021 0902777880 dinhhoa.6968@gmail.com 25 07 2021



Điện thoại 
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57 Hồ Quốc Duy 16 09 2015 Thường trú 1791 10/07/2021 0937639753 luongngocanh9753@gmail.com 25 07 2021

58 Lê Đình Đức Duy Duy 01 06 2015 Tạm trú có sổ 1795 10/07/2021 0358641964 mn_trucxanh@yahoo.com.vn 25 07 2021

59 Đoàn Hồ Đan Hạ x 18 09 2015 Tạm trú có sổ 1932 10/07/2021 0974093102 doanvanhai01@gmail.com 15 07 2021

Chuyển 

trường

60 Trương Thiên Hải 02 01 2015 Tạm trú có sổ 1960 10/07/2021 0352311304 xuantruong678910@gmail.com 25 07 2021

61 Vương Thanh Hải 21 04 2015 Thường trú 1962 10/07/2021 0933433266 danthanh.dao@gmail.com 22 07 2021

62 Huỳnh Hồng Hân x 11 11 2015 Thường trú 1988 10/07/2021 0907174006 mn_trucxanh@yahoo.com.vn 26 07 2021

63 Lê Bùi Gia Bảo 19 09 2015 Thường trú 2012 10/07/2021 0987613189 buibichngoc1751987@gmail.com 25 07 2021

64 Trần Lê Gia Hân x 04 11 2015 Thường trú 2096 10/07/2021 0989774656 tgkai201310@gmail.com 23 08 2021

Thiếu hộ 

khẩu, sai 

tên

mailto:xuantruong678910@gmail.com
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báo 

nhập 

học
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65 Trần Nguyễn Gia Hân x 19 05 2015 Tạm trú có sổ 2118 10/07/2021 0976880651 tiep.electrical@gmail.comnguyenthanhthao31101@gmail.com 25 07 2021

66 Lý Nguyên Hạo 18 12 2015 Tạm trú có sổ 2193 10/07/2021 0523380717 phuonglauthi@gmail.com 17 08 2021

67 Hồ Hữu Hiền 24 11 2015 Thường trú 2203 10/07/2021 0936146308 mydungle22894@gmail.com 28 07 2021

68 Lê Đức Hiền 29 05 2015 Tạm trú có sổ 2204 10/07/2021 0933568886 hieu88778@gmail.com 25 07 2021

69 Vũ Đức Hiếu 11 10 2015 Tạm trú có sổ 2253 10/07/2021 0383829036 Phandinhhoang12@gmail.com 25 07 2021

70 Phan Đình Hoàng 26 08 2015 Tạm trú có sổ 2312 10/07/2021 0962898329 thaithan7818@gmail.com 22 07 2021

71 Đỗ Minh Huy 21 04 2015 Tạm trú có sổ 2460 10/07/2021 0979964676 ngocmaiduong71@gmail.com 29 07 2021

72 Ngô Gia Huy 06 06 2015 Tạm trú có sổ 2490 10/07/2021 0988113693 xuantruong678910@gmail.com 22 07 2021

mailto:tiep.electrical@gmail.comnguyenthanhthao31101@gmail.com
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73 Nguyễn Gia Huy 08 10 2015 Thường trú 2507 10/07/2021 0933641169 tochoe78@gmail.com 25 07 2021

74 Phạm gia Huy 30 04 2015 Tạm trú có sổ 2551 10/07/2021 0975264785 mn_trucxanh@yahoo.com.vn 25 07 2021

75 Nguyễn Thị Khánh Huyền x 29 06 2015 Thường trú 2609 10/07/2021 0983496768 Phamthithuy15071996@gmail.com 22 07 2021

76 Trương Ngọc Huyền x 12 08 2015 Tạm trú có sổ 2613 10/07/2021 0973808375 phamthanhxuan32@gmail.com 25 07 2021

77 Hồ Minh Kha 27 09 2015 Tạm trú có sổ 2626 10/07/2021 0934813189 Nguyenthidung16091993@gmaill.com 07 08 2021

78 Phạm Phước Khả 29 05 2015 Tạm trú có sổ 2637 10/07/2021 0368375354 phamkhacthang250999@icloud.com 08 2021

Thiếu bìa 

hộ khẩu

79 Đinh Minh Khang 05 11 2015 Tạm trú có sổ 2668 10/07/2021 0934014615 lieunguyenthi85@gmail.com 22 07 2021

80 Ê Nuôl Gia Khang 01 01 2015 Thường trú 2679 10/07/2021 0932735761 le.thuyquanh@gmail.com 23 07 2021
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sơ
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Họ đệm Tên Nữ
Ngày/Tháng
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81 Lê Vũ Bảo Khang 10 05 2015 Tạm trú có sổ 2722 10/07/2021 0908456114 ngophuongkhanhtc27@gmail.com 11 08 2022

82 Nguyễn Gia Khang 14 08 2015 Tạm trú có sổ 2750 10/07/2021 0908887727 truongvanhoan1018@gmail.com 25 07 2021

83 Nguyễn Gia Khang 09 08 2015 Thường trú 2756 10/07/2021 0909514827 phuongpham121992@gmail.com 23 08 2021

84 Trương Văn Khang 31 12 2015 Tạm trú có sổ 2863 10/07/2021 0365501018 tranchi2410@gmail.com 24 07 2021

85 Huỳnh Ngọc Ái Khanh x 16 12 2015 Thường trú 2885 10/07/2021 0939287575 anhtrung87vn@gmail.com 22 07 2021

86 Lê Cát Khánh x 17 09 2015 Tạm trú có sổ 2928 10/07/2021 0942620658 ngocdung110490@gmail.com 22 07 2021

87 Nguyễn Hoàng Đăng Khánh 26 09 2015 Tạm trú có sổ 2942 10/07/2021 0373787577 Changlangthang9281@gmail.com 26 07 2021

88 Nguyễn Thiên Khánh 19 11 2015 Thường trú 2963 10/07/2021 0938620292 Thuydiem2601@gmail.com 23 07 2021
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Giấy 

báo 
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89 Trần Ngân Khánh x 18 03 2015 Thường trú 2978 10/07/2021 0987312108 lucqua2000@gmail.com 22 07 2021

90 Lục Quân 24 05 2015 Tạm trú có sổ 2981 10/07/2021 0986587666 qchunglinh2009@gmail.com 26 07 2021

91 Úy Nguyễn Đăng Khoa 16 10 2015 Tạm trú có sổ 3094 10/07/2021 0948035069 taiphamnguyen@gmail.com 26 07 2021

92 Nguyễn Đăng Long 18 05 2015 Tạm trú có sổ 3236 10/07/2021 0904909085 hangmy.kt@gmail.com 26 07 2021

93 Nguyễn Văn Hoàng Kiên 08 08 2015 Tạm trú có sổ 3253 10/07/2021 0775910955 nguyenhoaibaont@gmail.com 25 07 2021

94 Vòng Trí Kiệt 04 03 2015 Thường trú 3305 10/07/2021 0943679426 hanhtruong81@gmail.com 22 07 2021

95 Lê Sơn Lâm 08 02 2015 Tạm trú có sổ 3412 10/07/2021 0974017357 Leluong22@gmail.com 25 07 2021

96 Lê Phan Mi Lan x 10 03 2015 Tạm trú có sổ 3452 10/07/2021 0935660019 lephucvinh6987@gmail.com 25 07 2021



Điện thoại 

nhận tin
Email Ngày Tháng Năm

Ghi chú
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thứ 

tự
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Ngày ban 

hành
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Diện cư trú

Số 
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Ngày/Tháng
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97 Hoàng Lưu Trúc Linh x 10 10 2015 Thường trú 3496 10/07/2021 0907273181 huyenttth@gmail.com 27 07 2021

98 Lữ Thị Khánh Linh x 30 10 2015 Tạm trú có sổ 3513 10/07/2021 0973378753 lunghiep193@gmail.com 23 07 2021

99 Lưu Phương Linh x 15 03 2015 Tạm trú có sổ 3517 10/07/2021 0908124451 phuongnguyen303ld@gmail.com 25 07 2021

100 Ngô Phương Linh x 12 03 2015 Tạm trú có sổ 3521 10/07/2021 0938884703 mn_trucxanh@yahoo.com.vn 26 07 2021

101 Nguyễn Duy Linh 11 05 2015 Tạm trú có sổ 3526 10/07/2021 0903065204 ngocntm15@gmail.com 25 07 2021

102 Nguyễn Hoàng Khánh Linh x 09 10 2015 Thường trú 3533 10/07/2021 0989890770 quyapp2016@hotmail.com 19 07 2021

103 Nguyễn Khánh Linh x 23 12 2015 Tạm trú có sổ 3537 10/07/2021 0909128096 thanhvungdt@gmail.com 26 07 2021

104 Nguyễn Phương Linh x 22 05 2015 Tạm trú có sổ 3552 10/07/2021 0971744537 Khoalam8585@gmail.com 17 08 2021
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Email Ngày Tháng Năm

Ghi chú

Số 

thứ 

tự

Ngày tiếp nhận hồ 
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Thông tin liên lạc với phụ huynh

Tình 

trạng hồ 
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Diện cư trú

Số 

Giấy 

báo 

nhập 

học

Họ đệm Tên Nữ
Ngày/Tháng

/Năm sinh

105 Trương Ngọc Khánh Linh x 26 12 2015 Thường trú 3593 10/07/2021 0908748801 love3l2002@yahoo.com 25 07 2021

106 Trần Bảo Long 16 01 2015 Thường trú 3686 10/07/2021 0907961382 huongtnq1109@gmail.com 25 07 2021

107 Nguyễn Lê Thanh Mai x 01 06 2015 Thường trú 3727 10/07/2021 0933229466 nhungbanlt@gmail.com 20 07 2021

108 Thòng Gia Mẫn x 03 01 2015 Tạm trú có sổ 3755 10/07/2021 0356178112 tgkai201310@gmail.com 25 07 2021

109 Trần Phan Hùng Mạnh 19 08 2015 Tạm trú có sổ 3759 10/07/2021 0974838075 duytran.071085@gmail.com 29 07 2021

110 Huỳnh Tuấn Minh 28 04 2015 Tạm trú có sổ 3818 10/07/2021 0919571331 kyphongco68@gmail.com 05 08 2021

111 Nguyễn Vũ Anh Vinh 02 10 2015 Thường trú 3895 10/07/2021 0908058648 huynhthanhtuan.avg@gmail.com 09 08 2021 Sai tên

112 Hà Minh Tuấn 27 04 2015 Thường trú 3907 10/07/2021 0936107701 20 07 2023



Điện thoại 

nhận tin
Email Ngày Tháng Năm

Ghi chú

Số 

thứ 

tự
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học

Họ đệm Tên Nữ
Ngày/Tháng

/Năm sinh

113 Phạm Nguyễn Hiền Minh 22 11 2015 Tạm trú có sổ 3907 10/07/2021 0961205565 tienson991@gmail.com 23 08 2021

114 Trần Nhật Minh 15 12 2015 Tạm trú có sổ 3932 10/07/2021 0962382302 Khanhly16121995@gmail.com 22 07 2021

115 Vũ Hoàng Minh 01 10 2015 Tạm trú có sổ 3957 10/07/2021 0984716986 chinhvu01101988@gmail.com 26 07 2021

116 Bùi Trà My x 14 12 2015 Tạm trú có sổ 3962 10/07/2021 0369423580 daibui1983@gmail.com 29 07 2021

117 Hoàng nguyễn Trà My x 15 02 2015 Tạm trú có sổ 3980 10/07/2021 0363288507 Hoangnguyentramy2015@gmail.com 22 07 2021

118 Lê Ngọc Huyền My x 05 11 2015 Tạm trú có sổ 3986 10/07/2021 0988022427 mn_trucxanh@yahoo.com.vn 26 07 2021

119 Nguyễn Mai Huyền My x 02 09 2015 Tạm trú có sổ 4011 10/07/2021 0988396832 Hoanghieu251982@gmail.com 26 07 2021

120 Nguyễn Trà My x 24 02 2015 Tạm trú có sổ 4029 10/07/2021 0918818689 Hongthuy190587@gmail.com 22 07 2021



Điện thoại 

nhận tin
Email Ngày Tháng Năm

Ghi chú

Số 

thứ 

tự
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Ngày/Tháng

/Năm sinh

121 Dương Nguyễn Huyền Mỹ x 14 10 2015 Tạm trú có sổ 4070 10/07/2021 0978769942 ngthtrangbt0107@gmai.com 25 07 2021

122 Lê Bảo Nam 12 06 2015 Tạm trú có sổ 4100 10/07/2021 0969028456 hlevanhoa007@gmail.com 25 07 2021

123 Thái Nguyễn Nhật Nam 01 04 2015 Tạm trú có sổ 4158 10/07/2021 0332065597 vokieunga2111@gmail.com 13 08 2024

124 Nguyễn Ngọc Nga x 17 03 2015 Thường trú 4183 10/07/2021 0378047383 quoctetanngoclinh@gmail.com 09 08 2021

125 Nguyễn Ngọc Ngân x 17 03 2015 Thường trú 4240 10/07/2021 0378047383 quoctetanngoclinh@gmail.com 09 08 2021

126 Lã Thị Phương Nghi x 16 04 2015 Tạm trú có sổ 4303 10/07/2021 0969015146 mn_trucxanh@yahoo.com.vn 22 07 2021

127 Đinh Hoàng Trọng Nghĩa 28 04 2015 Tạm trú có sổ 4368 10/07/2021 0936477810 hoangthiloan.220487@gmail.com 20 07 2021

128 Lê Trọng Nghĩa 21 02 2015 Tạm trú có sổ 4374 10/07/2021 0974537523 ngokieu537523@gmail.com 25 07 2021



Điện thoại 
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Email Ngày Tháng Năm
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thứ 

tự
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Họ đệm Tên Nữ
Ngày/Tháng

/Năm sinh

129 Võ Hiếu Nghĩa 24 08 2015 Tạm trú có sổ 4385 10/07/2021 0973041533 DOANTHITHUY1533@GMAIL.COM 26 07 2021

130 Lê Bảo Ngọc x 28 03 2015 Thường trú 4425 10/07/2021 0972625559 ptthuyen.snv@tphcm.gov.vn 23 07 2021

131 Lê Bảo Ngọc x 15 11 2015 Tạm trú có sổ 4426 10/07/2021 0938458947 nganngo230888@gmail.com 03 08 2021

132 Mai Nguyễn Bảo Ngọc x 23 07 2015 Thường trú 4450 10/07/2021 0902577847 Maingocduy080688@gmail.com 05 08 2021

133 Nguyễn Ánh Ngọc x 25 10 2015 Tạm trú có sổ 4456 10/07/2021 0899333929 xuantruong678910@gmail.com 07 08 2021

134 Nguyễn Khánh Ngọc x 04 05 2015 Thường trú 4484 10/07/2021 0914500838 nguyenkhoa15091978@gmail.com 25 07 2021

135 Nguyễn Khánh Ngọc x 23 03 2015 Tạm trú có sổ 4485 10/07/2021 0938136939 dolethucuyen@gmail.com 25 07 2021

136 Võ Đoàn Bảo Ngọc x 19 05 2015 Tạm trú có sổ 4579 10/07/2021 0914172700 Cuongvc103@gmail.com 28 07 2021



Điện thoại 
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Email Ngày Tháng Năm
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Số 

thứ 
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trực tuyến
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Ngày/Tháng

/Năm sinh

137 Hoàng Thị Thảo Nguyên x 05 09 2015 Tạm trú có sổ 4609 10/07/2021 0978159225 hoainguyen10121987@gmail.com 25 07 2021

138 Lê Nguyên 20 05 2015 Thường trú 4616 10/07/2021 0989757358 dungdung890509@gmail.com 25 07 2021

139 Bùi Gia Phúc 27 07 2015 Tạm trú có sổ 4624 10/07/2021 0392278403 xuanbinhnguyen85@gmail.com 18 08 2021

140 Nguyễn Đình Nguyên 21 11 2015 Thường trú 4634 10/07/2021 0973607712 chieuuyen7786@gmail.com 03 08 2021

141 Trần Hoàng Khôi Nguyên 03 03 2015 Thường trú 4690 10/07/2021 0907853901 Nguyetan1990@yahoo.com.vn 23 07 2021

142 Võ Nguyễn Phúc Nguyên 12 01 2015 Thường trú 4702 10/07/2021 0708922452 trinhphat009@gmail.com 25 07 2021

143 Trịnh Như Nguyệt x 02 04 2015 Tạm trú có sổ 4720 10/07/2021 0974695483 nguyenhoaibaont@gmail.com 23 07 2021

144 Ngô Trọng Nhân 21 01 2015 Tạm trú có sổ 4747 10/07/2021 0843694269 ngocnguyet2019@gmail.com 25 07 2021

Thiếu bìa 

hộ khẩu



Điện thoại 
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Email Ngày Tháng Năm
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thứ 
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Tình 

trạng hồ 
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học

Họ đệm Tên Nữ
Ngày/Tháng
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145 Hồ Minh Nhật 16 06 2015 Thường trú 4790 10/07/2021 0909262035 dn800029@gmail.com 23 08 2021

146 Nguyễn Thị Lê Nhi x 02 03 2015 Tạm trú có sổ 4904 10/07/2021 dochung1218@gmail.com 25 07 2021

147 Trần Ngọc Thảo Nhi x 30 10 2015 Tạm trú có sổ 4932 10/07/2021 0938417483 Xuantruong678910@gmail.com 25 07 2021

148 Lê Thị Khánh Linh x 26 06 2015 Tạm trú có sổ 4942 10/07/2021 0338767983 duyen.huki@gmail.com 23 07 2021

149 Xa Bùi Ái Nhi x 04 10 2015 Tạm trú có sổ 4956 10/07/2021 0982129292 vinhdotan5000@yahoo.com 22 07 2021

150 Đỗ An Nhiên x 10 07 2015 Thường trú 4960 10/07/2021 0907006071 quangquyet05t3@gmail.com 28 07 2021

151 Lê Nguyễn An Nhiên x 22 10 2015 Tạm trú có sổ 4967 10/07/2021 0905053039 ngocbich89.tkc@gmail.com 25 07 2021

152 Nguyễn Đình Hạo Nhiên 02 12 2015 Thường trú 4976 10/07/2021 0937707334 dieulinh060986@gmail.com 27 07 2021

mailto:Xuantruong678910@gmail.com
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Tình 

trạng hồ 

sơ nộp 
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153 Trần Ngọc An Nhiên x 30 06 2015 Tạm trú có sổ 4997 10/07/2021 0974785077 17112237@st.hcmuaf.edu.vn 03 08 2021

154 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như x 15 10 2015 Thường trú 5047 10/07/2021 0354240757 photopvc55@gmail.com 25 07 2021

155 Nguyễn Nhật Quỳnh Như x 03 07 2015 Tạm trú có sổ 5054 10/07/2021 0931469934 Hovanthanh19111991@gmail.com 26 07 2021

156 Hồ Võ Kiều Vy x 15 07 2015 Tạm trú có sổ 5063 10/07/2021 0903817753 phuong.pnm4569@gmail.com 25 07 2021

157 Thân Ngọc Quỳnh Như x 20 04 2015 Thường trú 5069 10/07/2021 0949898778 lienhelanhvo@gmail.com 20 07 2021

158 Võ Ngọc Quỳnh Như x 11 10 2015 Tạm trú có sổ 5080 10/07/2021 0902501595 Dungcatle@gmail.com 25 07 2021

159 Đinh Đại Phát 16 03 2015 Thường trú 5105 10/07/2021 0906337714 phucsang2792008@gmail.com 23 07 2021

160 Đinh Tấn Phát 20 04 2015 Tạm trú có sổ 5106 10/07/2021 0903358700 cader102000@gmail.com 24 07 2021



Điện thoại 
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Email Ngày Tháng Năm
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sơ
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Diện cư trú

Số 
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Ngày/Tháng
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161 Nguyễn Thành Phát 05 12 2015 Thường trú 5148 10/07/2021 0932123097 anhvy276.8@gmail.com 24 07 2021

162 Đào Khắc Phong 12 01 2015 Tạm trú có sổ 5186 10/07/2021 0795696778 thaovybui2003@gmail.com 28 07 2021

163 Hoàng Thanh Phong 10 01 2015 Tạm trú có sổ 5190 10/07/2021 0389639426 xuantruong678910@gmail.com 23 08 2021

164 Nguyễn Chấn Phong 06 12 2015 Thường trú 5197 10/07/2021 0937736323 hoangminh1007@yahoo.com 23 07 2021

165 Nguyễn Quốc Phong 14 12 2015 Tạm trú có sổ 5211 10/07/2021 0376921021 Thichidinh@gmail.com 25 07 2021

166 Nguyễn Gia Phú 19 01 2015 Thường trú 5257 10/07/2021 097433669 18 08 2021

167 Nguyễn Trọng Phú 09 06 2015 Tạm trú có sổ 5267 10/07/2021 0981898796 thuydung8818@gmail.com 25 07 2021

168 Trần Gia Phú 01 05 2015 Tạm trú có sổ 5280 10/07/2021 0966899022 vuthixuan.qtkd@gmail.com 25 07 2021

mailto:xuantruong678910@gmail.com
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sơ
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169 Trần Hoàng Gia Phú 04 07 2015 Tạm trú có sổ 5285 10/07/2021 0388893562 quanghuy.benthanhford@gmail.com 17 08 2021

170 Lâm gia Phúc 20 03 2015 Thường trú 5324 10/07/2021 0937487221 vuquocphong0709@gmail.com 22 07 2021

Thiếu bìa 

hộ khẩu

171 Lê Đức Gia Phúc 05 11 2015 Tạm trú có sổ 5327 10/07/2021 0938552436 lqphong1987@gmail.com 04 08 2021

172 Nguyễn Quang Phúc 07 03 2015 Tạm trú có sổ 5382 10/07/2021 0908616817 hoangthikimthuy88@gmail.com 27 07 2021

173 Vũ Thiên Phúc 08 01 2015 Thường trú 5440 10/07/2021 0984276314 huyentrinh28@gmail.com 30 07 2021

174 Lê Trần Trung Quân 02 06 2015 Tạm trú có sổ 5583 10/07/2021 0774427861 tri.kasvn@gmail.com 22 07 2021

175 Nguyễn Hoàng Minh Quân 01 03 2015 Tạm trú có sổ 5597 10/07/2021 0902363375 toivithitoi@gmail.com 25 07 2021

Thiếu hộ 

khẩu

176 Lê Minh Quang 03 10 2015 Tạm trú có sổ 5641 10/07/2021 0979120099 luongthucthanhlong1984@gmail.com 30 07 2021
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học
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177 Trần Minh Quang 30 03 2015 Tạm trú có sổ 5656 10/07/2021 0933109309 dinhkhoa359@gmail.com 28 07 2021

178 Đặng Nguyễn Như Quỳnh x 07 08 2015 Tạm trú có sổ 5722 10/07/2021 0918171284 nguyenttdiem.nt@gmail.com 28 07 2021

179 Đinh Trí Anh 09 11 2015 Tạm trú có sổ 5836 10/07/2021 0389956574 vohoangthuyngan1334@gmail.com 22 07 2021

180 Phan Minh Tâm 24 04 2015 Thường trú 5898 10/07/2021 0367671334 diepthuyloan2005@gmail.com 25 07 2021

181 Phan Ngọc Thanh Tâm x 12 05 2015 Tạm trú có sổ 5899 10/07/2021 0903032586 vtpthao.ac@gmail.com 22 07 2021

182 Vũ Minh Tâm 30 05 2015 Thường trú 5913 10/07/2021 0908291109 nndai.t3h@gmail.com 25 07 2021

183 Hồ Bá Trọng Tấn 25 10 2015 Tạm trú có sổ 5923 10/07/2021 0355726570 nhoxnam256@gmail.com 07 08 2021

184 Đào  Thiên Thanh x 19 09 2015 Thường trú 5959 10/07/2021 0903077144 Ntm2610@gmail.com 25 07 2021

Thiếu bìa 

hộ khẩu
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tự
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185 Vũ Công Thành 11 01 2015 Thường trú 6024 10/07/2021 0988533162 daovinh29@yahoo.com 18 08 2021

186 Lê Thị Phương Thảo x 28 10 2015 Tạm trú có sổ 6035 10/07/2021 0982285873 5873@mail.com 22 07 2021

187 Nguyễn Hiếu Thiện 18 08 2015 Thường trú 6142 10/07/2021 0392893841 Noihoithienhai@gmail.com 25 07 2021

188 Nguyễn Phú Thịnh 08 04 2015 Thường trú 6181 10/07/2021 0938387985 lanlunglinh0905@gmail.com 20 08 2021

189 Trần Đức Thịnh 27 02 2015 Thường trú 6200 10/07/2021 0903190987 ngocdnn@cattuonghearing.vn 23 07 2021

190 Vũ Thị Phương Thu x 07 09 2015 Tạm trú có sổ 6229 10/07/2021 0974801250 maithitheu1250@gmail.com 25 07 2021

191 Nguyễn Nhật Gia Thư x 01 09 2015 Tạm trú có sổ 6305 10/07/2021 0984824745 lethuytrang263@gmail.com 25 07 2021

192 Nguyễn Vũ Anh Thư x 16 09 2015 Thường trú 6314 10/07/2021 0932758505 ngocanh1987@sdongnam.com 25 07 2021
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193 Trần Thiên Thư x 26 02 2015 Thường trú 6336 10/07/2021 0765883692 Tranxuanhuong2612@gmail.com 22 07 2021

194 Trương Thiị Minh Thư x 27 07 2015 Tạm trú có sổ 6341 10/07/2021 0977520266 mn_trucxanh@yahoo.com.vn 26 07 2021

195 Trương Vũ Cát Tiên x 25 09 2015 Tạm trú có sổ 6461 10/07/2021 0394532995 nguyenhoaibaont@gmail.com 23 07 2021

196 Lê Dương Trọng Tín 20 08 2014 Tạm trú có sổ 6500 10/07/2021 0988061932 duong0879289597@email.com.vn 20 07 2021

197 Nguyễn Trọng Tín 25 03 2015 Tạm trú có sổ 6506 10/07/2021 0376577106 nguyenthidung7106@gmail.com 22 07 2021

198 Vi Bảo Trâm x 10 04 2015 Tạm trú có sổ 6573 10/07/2021 0386933940 xuantruong678910@gmail.com 22 07 2021

199 Nguyễn Trần Bảo Trân x 08 03 2015 Thường trú 6608 10/07/2021 023646646 tranholananh1982@gmail.com 02 08 2021

200 Vũ Đức Trọng 29 10 2015 Thường trú 6753 10/07/2021 0966259035 tritrang543@gmail.com 23 07 2021
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hành

Thông tin liên lạc với phụ huynh
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201 Trần Trung 14 12 2015 Thường trú 6800 10/07/2021 0983397790 nganngo211084@gmail.com 26 07 2021

202 Văn Thiên Trường 15 04 2015 Tạm trú có sổ 6808 10/07/2021 0387246353 truongvinh.khl@gmail.com 23 07 2021

203 Huỳnh Đỗ Tuấn Tú 15 07 2015 Thường trú 6818 10/07/2021 0937125089 huynhhuuthinh269@gmail.com 24 07 2021

204 Lu Hoàng Anh Tú 15 11 2015 Thường trú 6823 10/07/2021 0966533619 hoangthiphuongnam1976@gmail.com 26 07 2021

205 Phạm Cẩm Tú x 04 08 2015 Tạm trú có sổ 6838 10/07/2021 0902651797 v.vanmanh@gmail.com 26 07 2021

206 Võ Tuấn Uy 21 09 2015 Thường trú 6959 10/07/2021 0909275775 vantuan251280@gmail.com 25 07 2021

207 Nguyễn Trần Phương Uyên x 30 07 2015 Tạm trú có sổ 6997 10/07/2021 0909023617 Thutran5188@gmail.com 16 07 2021

Thiếu hộ 

khẩu

208 Châu Gia Vân 25 09 2015 Tạm trú có sổ 7018 10/07/2021 0375056451 xuantruong678910@gmail.com 22 07 2021
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Email Ngày Tháng Năm

Ghi chú

Số 

thứ 

tự

Ngày tiếp nhận hồ 

sơ

Ngày ban 

hành

Thông tin liên lạc với phụ huynh

Tình 

trạng hồ 

sơ nộp 

trực tuyến

Diện cư trú

Số 

Giấy 

báo 

nhập 

học

Họ đệm Tên Nữ
Ngày/Tháng

/Năm sinh

209 Đỗ An Nhiên x 16 11 2015 Tạm trú có sổ 7083 10/07/2021 0979909853 tuvan.thanhthuy@gmail.com 22 07 2021

210 Trần Hồng Đăng 06 09 2015 Tạm trú có sổ 7099 10/07/2021 0986563978 21 07 2021

211 Nguyễn Đoàn Anh Vũ 07 08 2015 Tạm trú có sổ 7123 10/07/2021 0353188490 kimloan05072000@gmail.com 21 07 2021

212 Hoàng Thanh Yến Vy x 19 12 2015 Tạm trú có sổ 7165 10/07/2021 0931067635 hanhtran.lamphuong@gmail.com 25 07 2021

213 Lê Tường Vy x 19 12 2014 Tạm trú có sổ 7179 10/07/2021 0357175280 mn_trucxanh@yahoo.com.vn 22 07 2021

214 Nguyễn phương Vy x 15 05 2015 Tạm trú có sổ 7220 10/07/2021 357175280 tsvexpress.csdhlvietnam@gmail.com 22 07 2021

215 Phạm Hà Cát Vy x 04 05 2015 Tạm trú có sổ 7236 10/07/2021 0363332016 nguyenque10081985@gmail.com 22 07 2021

216 Phan Ngọc Phương Vy x 25 01 2015 Tạm trú có sổ 7247 10/07/2021 0985685620 Trungvu40@gmail.com 23 08 2021



Điện thoại 

nhận tin
Email Ngày Tháng Năm

Ghi chú

Số 

thứ 

tự

Ngày tiếp nhận hồ 

sơ

Ngày ban 

hành

Thông tin liên lạc với phụ huynh

Tình 

trạng hồ 

sơ nộp 

trực tuyến

Diện cư trú

Số 

Giấy 

báo 

nhập 

học

Họ đệm Tên Nữ
Ngày/Tháng

/Năm sinh

217 Trương Hoàng Yến Vy x 10 05 2015 Tạm trú có sổ 7269 10/07/2021 0398252422 hatran.samhoa@gmail.com 22 07 2021

218 Bùi Thanh Thiên Ý x 08 06 2015 Tạm trú có sổ 7293 10/07/2021 0364394484 xuantruong678910@gmail.com 25 07 2021

219 Phan Trần Như Ý x 24 07 2015 Tạm trú có sổ 7331 10/07/2021 0368363755 thithanhnguyen.051089@gmail.com 25 07 2021

220 Nguyễn Hải Yến x 27 06 2015 Tạm trú có sổ 7365 10/07/2021 0363153622 phannhutlinhcntt12@gmail.com 27 07 2021

221 Đặng Huỳnh Bảo Ngọc x 18 09 2015 Thường trú 17555 0981985772 18 08 2021

222 Đặng Ngọc Bích x 16 11 2015 Tạm trú có sổ 17595 979082085 18 08 2021

223 Nguyễn Duy Hưng 18 07 2015 Thường trú 17689 0868704979 23 08 2021

224 Nguyễn Lê Ngọc Trâm x 11 04 2015 Thường trú 17748 0981985772 18 08 2021



Điện thoại 

nhận tin
Email Ngày Tháng Năm

Ghi chú

Số 

thứ 

tự

Ngày tiếp nhận hồ 

sơ

Ngày ban 

hành

Thông tin liên lạc với phụ huynh

Tình 

trạng hồ 

sơ nộp 

trực tuyến

Diện cư trú

Số 

Giấy 

báo 

nhập 

học

Họ đệm Tên Nữ
Ngày/Tháng

/Năm sinh

225 Nguyễn Ngọc Minh Phương x 26 07 2015 Tạm trú có sổ 17851 971931383 23 08 2021

Tổng số hồ sơ hợp lệ tiếp nhận qua Email:                                                                                                                                                                                                                                             TM.HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 225 Hồ sơ

       Trong đó:      + Đầy đủ hồ sơ:                                                                                                                                                                                                                                                    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 217 Hồ sơ

                                + Thiếu bản chụp Sổ hộ khẩu:  8 Hồ sơ

                                + Xin chuyển trường:      2 Hồ sơ

                                + Sai tên trên hệ thống:      2 Hồ sơ

Lê Thuỵ Phượng Linh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Gò Vấp, ngày 23 tháng 08 năm 2021

Thay mặt hội đồng tuyển sinh




































































































































































































































































































